
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HND TỈNH AN GIANG Đỏc lâp - Tu do - Hanh phúc

* L

Số: -KH/HNDT An Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, vận động nông dân tham gia Phong trào 

“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu 
và giảm nghèo bên vững” tại 13 xã nông thôn mói năm 2026

Căn cứ Hướng dẫn số 299-HD/HNDTW ngày 08/5/2026 của Ban Thường 
vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện Nội dung 02 - Nội dung 
thành phân 08 - Hợp phân thứ nhât Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng 
nông thôn mới, giảm nệhèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vung đồng bào 
dân tộc thiêu sô và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến 
năm 2030;

Căn cứ Quyết định sổ 1385-QĐ/UBND ngày 16/4/2026 của ƯBND tỉnh An 
Giang vê việc phê duyệt Ke hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vung đồng bao dân 
tộc thiêu sô và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 
2030 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn sổ 1163/MTTQ-BTT ngày 14/8/2026 của Ban Thường 
trực ủ y  ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam tỉnh An Giang về chấp thuận kế hoạch 
sử dụng kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 chuyển 
sang năm 2026 của Hội Nông dân tỉnh An Giang;

Căn cứ kế hoạch số 28-KH/HNDT ngày 27/7/2026 của Ban Thường vụ Hội 
Nông dân tỉnh vê Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vừng chuyển nguồn và kéo dài nguồn vốn năm 2025 sang năm 2026.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang xây dựng Ke hoạch tuyên 
truyên, vận động nông dân tham gia Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi, đoàn kêt giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bên vừng” tại 13 xã nông 
thôn mới năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
1. Muc đích •
Nhăm nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa 

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuât, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền vững”; phát huy vai trò, trách nhiệm của nong dân trong 
xây dựng nông thôn mới.

Phổ biến các quy định, tiêu chuẩn công nhận danh hiệu hộ nông dân sản 
xuât, kinh doanh giỏi các câp; nội dung Tiêu chí “3.8. Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, 
kinh doanh giỏi theo quy định” thuộc Tiêu chí “3. Phát triển kinh tế nông thôn” 
trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Vận động hội viên, nông dân tích cực đăng ký, tham gia Phong trào; chủ 
động đôi mới phương thức sản xuât, ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển



kinh tê hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đoàn kết, hỗ trơ nhau nâng 
cao thu nhập và giảm nghèo bền vừng

2. Yêu cầu
.A Nội dung tuỵên truyền phải bám sát Hướng dẫn số 299-HD/HNDTW Bô 

tiêu chí quôc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 và điều kiên thực te tai 
địa phương; thông tin chính xác, ngan gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phu hạp với họ 
viên, nông dân.

.T° chứ? biên so^n’ tíúết kế; thực hiện các quy định theo hướng dẫn của các 
đơn vị quản lý nhà nước xem xét, chấp thuận nội dung, hình thức và mẫu thiết ke 
tài liệu tuyên truyền trước khi in ấn.

Tô chức in ấn, bàn giao và phát hành sau khi có văn bản chấp thuận của cơ 
quan chuyên môn; bảo đảm đúng số lượng, đúng địa bàn, đúng đối tượng, chất
lượng, tiên độ, thiêt thực, tiết kiệm, hiệu quả; có đầy đủ hồ sơ, tài liêu và hình ảnh 
chứng minh kêt quả thực hiện.

Kinh phí sứ dụng đúng nội dung, mục chi, định mức đã được chấp thuân
II. NỘI DƯNG THựC HIỆN
1. Hình thức, số luọng và nội dung tuyên truyền
- Hình thức: tuyên truyền bằng tài liẹu bướm và áp phích
- So lượng: Bien soạn, in ân và phát hành 46.000 tờ tài liệu tuyên truyền 

gôm 26.000 tờ tài liệu bướm và 20.000 tờ áp phích, báo đảm triển khai tai đầy đu 
13 xã có lộ trình đạt chuân nông thôn mới năm 2026

- Nội dung tuyên truyền
 ̂ Tuyên truyên các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

liên quan đên nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mơi va 
nội dung của Phong trào '‘Nông dân thi đua sản xuất, icinh doanh giỏi đoan kết 
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; các quy định, tiêu chuẩn cong nhân 
danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cac cấp.

Tuyên truyền nội dung Tiêu chí “3.8. Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất kinh 
doanh giỏi theo quy định” thuộc Tiêu chí “3. Phát triển kinh tế nông thôn” trong 
Bộ tiêu chí quôc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; trách nhiệm va cac
hình thức tham gia của hội viên, nông dân trong thực hiện các tiêu chí nong thon 
mới.

+ Đối với nội dung tài liệu bướm: Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Tiêu 
chí 3.8 “Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi theo quy định” gồm- tiêu 
chuân chung và tiêu chuẩn thu nhập để công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuat 
kinh doanh giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh và cấp Trung ương; nội dung đoàn ket tương 
trợ hang nam; cach xac đinh mức thu nhập đôi với xã đằ đạt chuẩn nông thôn mới 
giai đoạn 2026-2030, xã đang làm hồ sơ nông thôn mới, xã chưa làm hồ sơ nông 
thôn mới, phường và đặc khu; nguồn sổ liệu xác định thu nhập; việc đăng ký bình 
xét và thời hạn công nhận danh hiệu hàng năm; chỉ tiêu thực hiện theo tưng nhóm 
xã (Nhóm 1 đạt từ 60% trở lên, Nhóm 2 đạt từ 50% trở lên, Nhóm 3 đạt từ 40% 
trơ len); điêu kiện đăng ký, công thức tính tỷ lệ hộ đạt danh hiệu; các bước thực
hiện, thời gian hoàn thành từng bước và thành phấn hồ sơ đề nghị công nhạn ket 
quả.
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+ Đối với nội dung tài liệu áp phích: Tuyên truyền lộ trình dự kiến đạt chuẩn 
nông thôn mới của 85 xã trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026 -  2029, cụ 
thê: năm 2026 có 13 xã, năm 2027 có 20 xã, năm 2028 có 26 xã và năm 2029 có 
26 xã; đông thời tuyên truyền 10 tiêu chí xã nông thôn mới với 47 chỉ tiêu cụ thể, 
áp dụng theo từng nhóm xã, gồm: (1) Quy hoạch; (2) Hạ tầng kinh tế -  xã hội; (3) 
Phát triển kinh tế nông thôn; (4) Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn; (5) Văn hoa, 
giáo dục, y te; (6) Giảm nghèo và an sinh xã hội; (7) Khoa học công nghệ và 
chuyển đổi số; (8) Môi trường và cảnh quan nông thôn; (9) Xây dựng hệ thống 
chính trị và hành chính công; (10) Tiếp cận pháp luật và an ninh, quốc phòng. Qua 
đó, hướng dẫn người dân liên hệ UBND hoạc Hội Nông dân xã đe biết chỉ tiêu cụ 
thê và cùng tham gia thực hiện.

2. Đối tượng tuyên truyền
Hội viên, nông dân; hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và hộ nông dân 

đăng ký phân đâu đạt danh hiệu sản xuât, kinh doanh giỏi các cấp.
Thành viên Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; thành viên 

chi Hội Nông dân nghê nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác và hợp 
tác xã nông nghiệp.

Cán bộ Hội Nông dân các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa 
bàn thực hiện.

3. Biên soạn, thiết kế và trình chấp thuận nội dung
Ban Công tác Nông dân (Tổ kinh tế - xã hội) chủ trì dự thảo nội dung tài 

liệu bướm, áp phích; nội dung phải bám sát Hướng dẫn số 299-HD/HNDTW; lựa 
chọn thông tin trọng tâm, cách diễn đạt ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với hội viên, 
nông dân.

Phối hợp thiết kế mẫu tài liệu, kiểm tra thể thức, chính tả, hình ảnh, thông 
tin và các yêu tô nhận diện; trình Thường trực Hội Nông dân tỉnh xem xét, thống 
nhât trước khi hoàn thiện hồ sơ gửi Sờ Văn hóa Thể thao đề nghị xem xét, chấp 
thuận nội dung, hình thức và mẫu thiết kế tài liệu bướm, áp phích. Tiếp thu, chỉnh 
sửa theo ý kiến của Sở (nếu có); chỉ sử dụng nội dung và mau thiết kế đã được Sở 
chấp thuận để in ấn, phát hành.

4. Tố chức in ấn, kiểm tra và nghiệm thu
Sau khi có văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao thực hiện các thủ 

tục lựa chọn đơn vị cung cấp, ký kết và tổ chức in ấn theo quy định hiện hành; 
bảo đảm đúng nội dung, mẫu thiết kế đã được chấp thuận, số lượng và tiến độ. 
Trước khi in chính thức, phải đôi chiêu bản in mẫu với nội dung, mẫu thiết kế 
được Sở châp thuận; sau khi hoàn thành, tổ chức kiểm tra số lượng, chất lượng, 
lập hô sơ nghiệm thu và bàn giao theo quy định.

5. Bàn giao và phát hành tài liệu
Ban Công tác nông dân (Tổ Kinh tế - Xã hội) tham mưu phương án phân 

bô và tô chức bàn giao tài liệu cho Hội Nông dân 13 xã. Việc bàn giao phải có 
bảng kê sô lượng, biên bản giao nhận và người chịu trách nhiệm quản lý, phát 
hành tại từng đơn vị.

Hội Nông dân các xã tổ chức cấp phát tài liệu bướm đến hội viên, nông dân 
và các đôi tượng có liên quan; lựa chọn vị trí phù hợp đê niêm yết, phát hành áp 
phích tại trụ sở, diêm sinh hoạt cộng đông, nơi sinh hoạt chi Hội, tố Hội và các
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địa điểm tập trung đông hội viên, nông dân. Việc phát hành phải thiết thực, tránh 
trùng lặp, thất thoát, lãng phí.

6. Kiêm tra, giám sát
Hội Nông dân tỉnh kiểm tra số lượng, chất lượng tài liệu và việc bàn giao, 

phát hành tại cơ sở; kịp thời hướng dần, chấn chỉnh những hạn chế, vướng mắc. 
Kêt quả kiêm tra, hình ảnh tuyên truyền và xác nhận của địa phương là căn cứ 
tông hợp kêt quả thực hiện nhiệm vụ.

7. Phạm vi thực hiện
Thực hiện tại 13 xã có lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026, gồm: 

Thoại Sơn, Vĩnh Trạch, Định Mỹ, Chợ Mới, Cù Lao Giêng, Phú Hòa, An Châu, 
Mỹ Hòa Hưng,  ̂Tân Hiệp, Châu Thành, Kiên Lương, Vĩnh Hòa và An Minh.

m . THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THựC HIẸN
Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/9/2026 đến ngày 30/9/2026.
Trước khi tô chức in ân: hoàn thành việc biên soạn, thiết kế, kiểm tra; trình 

Thường trực Hội Nông dân tỉnh thống nhất và gửi Sở Văn hóa, Thể thao xem xét, 
châp thuận nội dung, hình thức, mẫu thiết kế tài liệu tuyên truyền. Chỉ tổ chức in 
ân, bàn giao và phát hành sau khi có văn bản chấp thuận của Sở; sau khi nghiệm 
thu sản phâm, tô chức bàn giao, phát hành đến 13 xã, hoàn thành chậm nhất ngày 
30/9/2026.

Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi hoàn thành phát hành, Hội Nông dân 
các xã gửi báo cáo kết quả, xác nhận số lượng đã nhận và phát hành, kèm hình 
ảnh vê Hội Nông dân tỉnh để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán.

IV. KINH PHÍ THỤC HIỆN
Tổng kinh phí thực hiện: nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 

chuyển sang năm 2026
V. TO CHỨC THỤC HIỆN
1. Hội Nông dân tỉnh
Giao Ban Công tác Nông dân chỉ đạo chung; xem xét, thống nhất kế hoạch, 

nội dung và mâu thiêt kê tài liệu tuyên truyền trước khi trình Sở Văn hóa, Thể 
thao xem xét, chấp thuận; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ, 
chât lượng và hiệu quả thực hiện. Đông thời, làm đâu mối tham mưu triển khai; 
chủ trì biên soạn nội dung, phối hợp thiết kế, hoàn thiện hồ sơ và tham mưu văn 
bản trình Sở Văn hóa, Thể thao xem xét, chấp thuận; tiếp thu, chỉnh sửa nội dung 
và mâu thiêt kê theo ý kiến của Sở (nếu có); lưu văn bản chấp thuận trong hồ sơ 
thực hiện. Sau khi được châp thuận, tham mưu phân bô, bàn giao tài liệu; hướng 
dân, theo dõi, kiêm tra việc phát hành tại 13 xã và tổng hợp kết quả thực hiện.

Ban Công tác nông dân (Tô Văn phòng) hướng dẫn nội dung chi, thủ tục 
lựa chọn đơn vị cung cấp, hồ sơ hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán 
đúng quy định; tô chức in ân sau khi có văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể 
thao; phối hợp lưu văn bản chấp thuận trong hồ sơ thanh quyết toán và thường 
xuyên trao đối với Ke toán Cơ quan ủy  ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo yêu cầu 
tại Công văn số 1163/MTTQ-BTT.

4



2. Hội Nông dân 13 xã nông thôn mói thực hiện
Phôi hợp cung câp thông tin vê sô hội viên, phạm vi địa bàn và nhu cầu 

thực tê đê Hội Nông dân tỉnh phân bổ tài liệu; cử cán bộ tiếp nhận, quản lý tổ 
chức phát hành đúng đổi tượng, đúng mục đích, bảo đảm thiết thực, hiẹu qua.

Tô chức câp phát tài liệu bướm, niêm yết và phát hành áp phích tại các địa 
diêm phù hợp; lông ghép giới thiệu nội dung tài liệu trong sinh hoạt chi Hội, tổ 
Hội và hoạt động Hội tại cơ sở; lưu biên bản giao nhận, bảng kê phát hành, hình 
ảnh và hồ sơ có liên quan.

Báo cáo kết quả thực hiện về Hội Nông dân tỉnh đủng thời gian quy định- 
chịu trách nhiệm về số lượng tài liệu đã tiếp nhận, quản lý và phat hành tai đia 
phương.

VI. CHÉ Đ ộ  THÔNG TIN, BÁO CÁO
Sau khi hoàn thành đợt tuyên truyền, Ban Công tác nông dân (Tổ Kinh tế - 

Xã hội) tham mưu báo cáo kêt quả, trong đó nêu rõ nội dung, hình thức tuyên 
truyên; sô lượng tải liệu đã in, bàn giao và phát hành; địa bàn thực hiện; kết quả 
đạt được, khó khăn, vướng măc và đê xuât, kiên nghị. Hô sơ kèm theo gồm văn 
bản châp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao, nội dung và mẫu thiết kế đã được chấp 
thuận, biên bản giao nhận, bảng kê phát hành và hình ảnh minh chứng.

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, vận động nông dan tham gia 
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền vững” tại 13 xã nông thôn mới năm 2026. Đề nghị các 
bộ phận chuyên môn và Hội Nông dân các xã có liên quan nghiêm túc triển khai 
thực hiện./.
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^  CÁC  BƯỚC THỰC HIỆN

Quý I: Rà soát hộ hội viên, tổ chức đăng ký.

Trước 15/11: Bỉnh xét. công nhận 
danh hiệu cấp cơ sỏ.

Trước 20/11: Tổng hợp, tính tỷ lệ, 
dối chiếu nhóm xả.

Trước 30/11: Gửi Hội Nỏng dân tỉnh 
đế nghị cõng nhận k ấ  quả.

Trựớc 20/12: Hội Nông dãn tinh 
thầm định, công nhận kết quả.

Trước 25/12: Hội Nòng dân xả gửi hổ sd 
vếUBNDxã.

ĩm  Hồ sơ  CẦN CHUẨN BỊ
•  Danh sách thống kê hộ đạt danh hiệu (Mẫu 01).
•  Tờ trinh gửi Hội Nông dán tinh (Mẫu 02).
•  Biên bán binh xét; danh sách trich ngang, tóm tắt 

thành tích.
•  Văn bàn xác nhận cùa Hội Nông dán tỉnh; tờ trình 

gửi UBND xâ (Máu 03).

Nếu cơ quan có thầm quyén yẽu cáu thời gian, hổ sơ riêng 
thì thực hiện theo yêu cáu đó.
Nguồn: Hưởng dẫn Ol -HO/HNDT.
SXKỪ: sàn xuăt, kinh đoanh.

^ I

■ N .

l l l  HIỂU Đ ÚNG-TÍNH  ĐÚNG

0  ĐIÊU KIỆN ĐĂNG KÝ

•  SỐ hộ đăng ký phải đat >60% tổng số hộ hội viên 
nông dãn trên địa bàn xã.

•  Hộ hội viên là hộ có thành viên là hội vién Hội Nông dân, 
không bao gốm hội viên danh dự.

•  Nhóm xã xác định theo Phụ lục II Quyết dính 
1385/QĐ-UBND ngày 16/4/2026.

§  CÁCH TÍNH

Tỷ lè (%) = (Số hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi cấp cơ sở 
-í- SỐ hộ hội viên nòng dân dảng ký danh hiệu) X 100

Chỉ tiêu theo nhóm xã

Nhóm 3

>60%

>50%

>40%
Tỷ lệ hộ dạt danh hiệu so VỚI tổng số hộ hội viên 
nống dằn đàng ký.

■\<r

HỘI NÔNG DÂN TÌNH AN GIANG

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

THỰC HIỆN TIỄU CHI 3.8
XÂY DỰNG

NỒNG THỐN MỚI
GIAI ĐOẠN 2026-2030

‘Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 
theo quy dịnh ”

l i .  ỉ  ĩ ' V *  • *

ịị̂  Đáng ký tại chi Hội hoặc Hội Nông dân cơ sổ.

. K



TIÊU CHUẨN DANH HIÊU ,• Ị
Theo Quyết định 181, được sửa đối, bổ sung MI Quyết định 2103.

TIÊU CHUẨN CHUNG
•  Gương mẫu chấp hành chủ trương, pháp luật và quy 

định địa phương; tham gia xây dựng Hội, nông thôn mởi, 
dô thị văn minh.

•  Năng động, sáng tạo; học tập, ứng dung khoa học, 
công nghệ; bào vệ môi trường; bào dãm an toàn thực 
phẩm trong sàn xuất, bảo quán, chẽ biến, kinh doanh.

•  Liên kết, hợp tác; giúp nhau tạo việc làm, tăng thu nhâp 
và giảm nghèo bén vững.

o
XẤC ĐJNH MỨC THU NHẬP 

ĐỀXÉT DANH HIỆU ị
Theo Cõng văn 278-CV/HNDTW ngày 26 /8 /2 0 2 ^ /^

Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 
2026-2030:

Dùng mức thu nhập binh quân đắu người của xã 
trong năm xă dê nghị xét công nhận đạt chuấn 
nông thôn mới.

Xă đang làm hồ sơ đề nghị đạt chuẩn 
nông thôn mới:

ĐẢNG KÝ VÀ BÌNH XÉT

•  Đại diện hộ tự nguyện đăng ký tại chi Hội hoặc Hội Nông 
dân cơ sở trong quý I.

•  Binh xét khách quan, công khai, dần chủ. kịp thời; căn cứ 
kết quả thực Nện và đù tiêu chuẩn.

•  Hoàn thành công nhận hằng năm; cấp cơ sở trước 15/11; 
cấp tỉnh trước 30/11; cấp Trung ương trước 15/12.

TIÊU CHUẨN THU NHẬP

cấp cơ sở: Gấp 1,5 lần

Cắp tỉnh: Gấp 4 lần

Cấp Trung ương: Gấp 5 lần

ĐOÀN KẾT, TƯƠNG TRỢ HÀNG NĂM

cấp cơ sổr. Tạo việc làm cho >2 lao dộng; 
giúp ít nhất 2 hộ nghèo, hộ khó khản.

Cấp tinh: Tạo việc làm cho 25 lao động: 
giúp ít nhất 5 hộ nghèo, hộ khỏ khăn.

Cấp Trung ương: Tạo việc làm cho à 10 lao dộng; 
giúp ít nhất 10 hộ nghèo, hộ khó khản.

Giúp bằng vốn, vật tư. hướng dẫn kỹ thuật hoặc kinh nghiệm 
sản xuất.

Phường, đặc khu:

CÙNG LÀM -  CÙNG PHÁTTRlỂN
Liên kết sản xuất, ứng dụng kỹ thuật, tạo việc làm, 

giúp hộ khó khăn vươn lên.

Dùng mức thu nhập binh quân đâu người của xă 
trong năm đế nghị xét công nhận đạt chuẩn.

o  Xằ chưa làm hổ sơ đề nghị đạt chuẩn:
Dùng số liệu của năm xét danh hiệu nông dân sàn xuất, 
kinh doanh giói. Nếu chưa có, dùng số liệu năm trước 
liên kế; nếu vẳn chưa có. dùng số liệu năm gẵn nhát.

Dùng mức thu nhập binh quân dáu người của địa bàn 
trong năm xét danh hiệu. Nếu chưa có, dùng năm 
trước liên kẽ; nêu vẫn chưa có, dùng năm gân nhất.

NGUỒN SÔ LIỆU
số liệu sứ dụng là số liệu do cơ quan nhà nước có thầm quyên 
công bô: nếu chưa có thi sử dụng số liệu do UBND cáp xă 
cung cấp. xác nhận. Mức thu nhập cấn đạt cho từng cấp danh 
hiệu được dối chiếu theo hệ số ở cột “Tiêu chuần thu nhập"

o
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10 TIÊU CHÍ XÃ NÔNG
M  — 9  I » | * A  .  I <? /  ■ . 1  ■ .

© 1. QUY HOẠCH
Quy hoạch rô ràng; xây dựng, sử dụng 
dát đúng quy hoạdi.Q

, 2. HẠ TẤNG KINH T Ê -X Ã  HỘI
Đường; diện, thúy lợi, trường học, chợ 
và hạ táng thiết yéu dạt yêu cáu.

ị

k 3. PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN
Tăng thu nhập; ttên kết sản xuẵt, tiẻu thụ; 
phát tríến hộ nong dân sản xuất, kinh doanh giỏi. j

( ©
Ị 4. ĐÀO TẠO NGUÓN NHÂN LỰC NÔNG THÔN

Học nghề, nâng cao trinh độ và kỹ nảng lao động.
■ >

ề ỊỊk  5. VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ
Giữ gin văn hóa; nàng chát lượng học tập 
và chăm sóc sức khỏe.

©
6. GIẢM NGHẺO VÀ AN SINH XÃ HỘI

Giảm nghèo; nhà ở kiên cố, nưởc sạch; 
bảo đảm binh đảng giới.

Ỡ
7 . KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

ứng dụng công nghệ, số hóa dữ liệu 
và phát triển áp thong minh.

8. MÔI TRƯỜNG VÀ CẢNH QUAN NÔNG THÕN
Phán loại, thu gom, xử lý rác; giữ cành quan 
sáng, xanh, sạch. đẹp.

1 0 . TIẾP CẬN PHÁP LUẬT VÀ AN NINH, QUỐC PHÒNG
Hiếu, cháp hành pháp luật; giữ an ninh trật tự. 
bảo đảm quổc phòng.

...  : : ẫ ộ TRÌNH Dự KIẾN.ĐẠT CHUẨN
2026
• 13 xa

A n  C h â u ; A n  M in h ; C h â u  T h à n h ; C h ợ  M ớ i; C ù  L a o  G iê n g ; Đ ịn h  M ỹ;
K iên  L ư ơ n g ; M ỹ  H ò a  H ư ng; Phú  H òa; T â n  H iệ p ; T h o ạ i S ơ n ; V ĩn h  H òa;
V ĩn h  T ra c h . ...  ....  J

2027
• 20  xa

B ình H òa; C h â u  Phong; C h â u  Phú; Đ ô n g  H ư n g ; Đ ô n g  Thài; G iổ n g  Riềng;
G ò  Q u ao; H òn  Đ ất; Lo n g  Đ iền; Long  K iến; N h ơ n  M ỹ; Phú Lâm ; Tân An;
Tây  Phú; T h ạn h  Đ ông; V ân  Khánh; V ĩnh  An; V ĩn h  Bình; V ĩnh  Hanh; Vĩnh Xương.

E H

B ình  A n ; B ìn h  T h ạ n h  Đ ông; c ầ n  Đ ăng; C h ợ  V àm ; Đ ịnh  H òa; G ia n g  Thành; 
H òa  Đ iền ; H ò a  H ư ng; H ò a  T h u ận ; H ội An; K h án h  Bình; M ỹ Đ ứ c; M ỹ Thuận; 
Núi Cám ; ó c  Eo; Phú  Tân; T â n  Hội; T â y  Yên; T h ạ n h  M ỹ  Tây; u M inh  Thư ợng; 
V ĩn h  Đ iểu; V ĩn h  G ia; V ĩnh  H ò a  H ư ng; V ĩn h  P h o n g ; V ĩnh  Thu ận; V ĩnh  Tuy.

2029
• 2 6  xã

H

A n  B iên ; A n  C ư ; A n  Phú; B a  C h ú c; B ình G iang; Bình M ỹ; B ình Sơn; C ô  Tô;
Đ ô n g  H òa; H ò a  Lạc; H òn  N ghệ; Lo n g  Thạnh; N gọc Chúc; Nhơn Hội; ô  Lâm;
Phú A n; Phú Hữu; Sơn  Hải; S ơn  Kiên; Tân Thạnh; Thạnh  Hưng; Thạnh Lộc;
Tiên  Hải; Tri Tôn; V ĩnh  Hậu; Vinh Thạnh Trung. N

Nguon: Báo cáo trien khai QĐ 1385/QĐ-UBND ngày 16 /4 /2026 và QĐ 23/2026/QĐ-UBND ngày 29/4/2026.


